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 Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE. www.theice.com 

Thị trường London kỳ hạn tháng 5/2022 có 1 phiên tăng, 3 phiên 

giảm. Giá cà phê Robusta trung bình đạt 2.289 USD/tấn, tăng 0,43% 

so với tuần trước, và tăng 58,25% so với cùng kỳ năm 2021. Giá cao 

nhất trong tuần đạt 2.360 USD/tấn, giá thấp nhất là 2.190 USD/tấn.  

Thị trường New York  kỳ hạn tháng 5/2022 có 1 phiên tăng, 3 phiên 

giảm. Giá cà phê Arabica bình quân đạt 5.393 USD/tấn, giảm 2,07% 

so với mức giá tuần trước và tăng 78,37% so với cùng kỳ năm 2021. 

Giá cao nhất trong tuần đạt 5.486 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần 

đạt 5.277 USD/tấn. 
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❖ Giá cà phê Robusta kỳ hạn 

T5/2022 tăng 0,43% so với 

tuần trước lên mức bình 

quân 2.289 USD/tấn. 

❖ Giá cà phê Arabica kỳ hạn 

tháng 5/2022 giảm 2,07% so 

với mức giá tuần trước xuống 

mức bình quân 5.393 

USD/tấn. 

❖ Sản lượng cà phê Brazil có 

thể đạt khoảng 58,90 triệu 

bao trong năm cà phê tới từ 

tháng 7 năm 2022 đến tháng 

6 năm 2023. 

❖ Vào ngày cuối tuần, các kho 

dự trữ cà phê arabica chế 

biến ướt có chứng nhận trên 

sàn giao dịch New York đã 

giảm 10.428 bao, ghi nhận 

tồn kho ở mức 980.562 bao. 
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Công ty tư vấn và môi giới hàng hóa StoneX dự 

báo sản lượng cà phê Brazil có thể đạt khoảng 

58,90 triệu bao trong năm cà phê tới từ tháng 7 

năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Dự báo dự 

đoán sản lượng cà phê bao gồm 38,30 triệu bao 

cà phê arabica, cùng với ước tính 20,60 triệu 

bao cà phê robusta. 

Điều kiện thời tiết ở Brazil cho thấy lượng mưa 

vẫn tiếp tục trên khắp vành đai cà phê Brazil 

trong tháng 2, mặc dù mức độ mưa đang bắt 

đầu suy yếu. Sau những trận mưa từ tháng 12 

đến nửa đầu tháng 2, mức độ giữ nước trên mặt 

đất là khá thích hợp, không có bất kỳ mối lo ngại 

nghiêm trọng nào về sự phát triển hoa cà phê 

đối với vụ cà phê Brazil 2022 sắp tới. 

Vào ngày cuối tuần, các kho dự trữ cà phê 

arabica chế biến ướt có chứng nhận trên sàn 

giao dịch New York đã giảm 10.428 bao, ghi 

nhận tồn kho ở mức 980.562 bao, với 94,16% 

được dự trữ ở châu Âu với tổng số 923.323 bao 

và còn lại là 5,84 % được dự trữ tại Hoa Kỳ với 

tổng số 57,239 bao. Trong số này, có tổng cộng 

368.316 bao, tương đương 37,56% số cà phê 

được đăng ký và lưu trữ trong các kho có xuất 

xứ Braxin, và 52,11% số cà phê được chứng 

nhận này, có xuất xứ từ Honduras. 

Theo ICO, về chủng loại cà phê xuất khẩu, 

lượng cà phê arabica xuất khẩu trong tháng 12 

ghi nhận mức giảm 2,8%, xuống còn 6,4 triệu 

bao từ 6,5 triệu bao của tháng 12/2020. Trong 

đó, cà phê arabica Colombia và arabica Brazil 

giảm 15,2% và 8,0%, đạt lần lượt 1,2 triệu bao 

và 3,6 triệu bao; trong khi nhóm cà phê arabica 

khác tăng 27,7% lên 1,6 triệu bao. 

Ở chiều ngược lại, các lô hàng cà phê Robusta 

xuất khẩu đã tăng mạnh 25,1% trong tháng 12, 

lên 4,2 triệu bao so với 3,4 triệu bao cùng kỳ 

năm trước. 

Do đó, thị phần cà phê robusta trong tổng xuất 

khẩu hạt cà phê đã tăng lên mức 37,5% trong 3 

tháng đầu niên vụ cà phê 2021 - 2022 so với 

32,1% cùng kỳ niên vụ trước. Điều này cho thấy 

thị trường đang có một sự tái cân bằng về nguồn 

cung để bù đắp cho sự tăng giá và thiếu hụt của 

cà phê arabica. 

 

Trong 3 tháng đầu niên vụ cà phê 2021 - 2022, 

xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu đạt 27,5 triệu 

bao, giảm 3,8% so với mức 28,6 triệu bao của 

cùng kỳ niên vụ trước. Đây là sự tiếp nối của xu 

hướng giảm xuất khẩu cà phê nhân kể từ niên 

vụ cà phê 2010 - 2011 đến 2020 - 2021, trong 

giai đoạn này tỷ trọng của cà phê nhân đã giảm 

từ 92% xuống 90,6% trong tổng xuất khẩu toàn 

cầu. 

Việc giảm tỷ trọng này là do sự gia tăng của các 

lô hàng cà phê hòa tan xuất khẩu, làm tăng tỷ 

trọng của cà phê hòa tan trong tổng xuất khẩu từ 

7,8% lên 8,8%. 
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Nguồn: CTV AgroInfo  

Giá cà phê trung bình trong nước tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này 

giảm nhẹ so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê Robusta bình 

quân trong tuần đạt 41.380 đồng/kg, giảm 0,37% so với tuần trước 

và tăng 26,60% so với cùng kỳ năm 2021. Tại Lâm Đồng, giá cà phê 

Robusta giảm 0,44% so với tuần trước, xuống mức bình quân 

40.840 đồng/kg và tăng 27,28% so với cùng kỳ năm 2021. 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần này đạt 

2.287,4 USD/tấn, giảm 1,34% so với tuần trước. 

Dự án VnSAT đang hỗ trợ 2 hợp tác xã (HTX) sản xuất cà phê tại 

TP. Gia Nghĩa xây dựng mô hình cà phê cảnh quan bền vững, kết 

hợp du lịch. Hai mô hình này đang chuyển biến tốt, hình thành được 

một số sản phẩm du lịch. 

HTX Nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông, xã Đắk R’moan (Gia Nghĩa) có 

vùng sản xuất 250 ha cà phê, được phát triển theo mô hình cảnh 

quan kết hợp du lịch. HTX thành lập từ năm 2017, sản xuất cà phê 

theo hướng hữu cơ. Ngoài cà phê, các thành viên HTX còn trồng 

xen canh cây ăn trái, hồ tiêu, tạo hệ sinh thái đa tầng. HTX thiết kế 

đường, trồng hoa, cây ăn trái..., từng bước phục vụ du lịch theo hình 

thức canh nông. Hiện nay, HTX có thể đón khách thăm quan, trải 

nghiệm. Sản phẩm du lịch từ nông trại của HTX rất đa dạng. Việc kết 

hợp du lịch sẽ là trải nghiệm mới mẻ và hy vọng sẽ thu hút được 

nhiều du khách. 
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❖ Giá cà phê Robusta trung 

bình tại các tỉnh Tây Nguyên 

giảm từ 100-200 đồng/kg. 

Giá trung bình tại Đắk Lắk là 

41.380 đồng/ kg. Giá trung 

bình tại Lâm Đồng là 40.840 

đồng/kg. 

 

❖ Cà phê giao ngay tại cảng 

Sài Gòn giảm 1,34% so với 

tuần lên mức 2.287 USD/tấn. 

 

❖ Dự án VnSAT đang hỗ trợ 2 

hợp tác xã (HTX) sản xuất cà 

phê tại TP. Gia Nghĩa xây 

dựng mô hình cà phê cảnh 

quan bền vững, kết hợp du 

lịch. 

 

❖ Với nhiều giải pháp thiết thực 

như hỗ trợ cây giống, phân 

bón, hướng dẫn kỹ thuật, 

huyện Chư Prông (tỉnh Gia 

Lai) đã và đang từng bước 

giúp người dân nâng cao 

hiệu quả sản xuất, cải thiện 

thu nhập để ổn định kinh tế 

gia đình. 
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Tương tự, HTX Nông nghiệp Dịch vụ Tân Phú 

Nông, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) đang sản xuất 

hơn 100 ha cà phê xen với hồ tiêu, cây ăn quả. 

Vùng sản xuất của HTX cũng được VnSAT chọn 

làm dự án của phát triển du lịch. Cà phê của các 

thành viên HTX chỉ sử dụng phân hữu cơ, không 

sử dụng thuốc, phân bón hóa học. Điều này giúp 

các thành viên HTX tiết kiệm chi phí đầu tư, cây 

phát triển tốt, cho năng suất cao. Cách sản xuất 

này cũng tạo không gian an toàn, trong lành để 

trải nghiệm du lịch. Ngoài không gian vườn rẫy, 

HTX còn tận dụng quá trình thu hoạch, chế biến 

cà phê để làm sản phẩm du lịch trải nghiệm... 

Mô hình cà phê cảnh quan kết hợp du lịch của 2 

HTX nói trên được dự án VnSAT hỗ trợ năm 

2019. Trong đó, HTX Nông nghiệp hữu cơ Đắk 

Nông được VnSAT hỗ trợ xây dựng nhà kho, 

sân phơi, máy móc, thiết bị sơ chế cà phê. Còn 

HTX Nông nghiệp Dịch vụ Tân Phú Nông được 

VnSAT hỗ trợ xây dựng 20 km đường giao thông 

nội bộ khu sản xuất. Các tuyến đường đã giúp 

nông dân đi lại thuận lợi, tạo không gian bao 

quát vùng sản xuất, phục vụ du lịch trải nghiệm. 

Cùng với việc sản xuất cà phê, các HTX còn 

khai thác tiềm năng du lịch để tạo nguồn thu 

nhập. Ngoài sản phẩm của mình, các HTX có 

thể kết hợp với các điểm du lịch trên địa bàn để 

nâng cao giá trị khai thác du lịch. Đó là hồ thủy 

điện Đắk R’tíh, nhà trưng bày truyền thống Đắk 

R'moan, thác Liêng Nung, Di tích lịch sử cấp 

Quốc gia bon Cây Xoài, khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, đường vào khu du lịch Tà 

Đùng... 

Với nhiều giải pháp thiết thực như hỗ trợ cây 

giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật, huyện 

Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã và đang từng bước 

giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, cải 

thiện thu nhập để ổn định kinh tế gia đình. 

Bên cạnh chương trình tái canh cà phê, huyện 

Chư Prông còn hỗ trợ các giống lúa chất lượng 

cao để người dân thay thế các giống lúa địa 

phương đã thoái hóa; đồng thời, hướng dẫn kỹ 

thuật gieo trồng mới nhằm giúp người dân nâng 

cao hiệu quả sản xuất. 

Ngoài hỗ trợ cây giống, ngành Nông nghiệp 

huyện còn phối hợp tổ chức 146 lớp tập huấn kỹ 

thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho hơn 

5.700 lượt người dân tham dự; hỗ trợ gần 125 

tấn phân bón cho 1.045 hộ có diện tích cà phê bị 

thiệt hại do hạn hán vụ Đông Xuân 2019-2020. 

Cùng với đó, đoàn liên ngành của huyện cũng 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm 

kiểm soát chất lượng cây giống và phân bón trên 

địa bàn.  

Theo Cục Bảo vệ thực vật, tình hình nhiễm bệnh 

trên cây cà phê tính đến 17/02 như sau: (i) Bệnh 

khô cành: Diện tích nhiễm 7.853 ha (tăng 3.059 

ha so với kỳ trước, giảm 3.316 ha so CKNT), đã 

phòng trừ trong kỳ 13.992 ha. Phân bố tập trung 

tại các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Khánh 

Hòa, Quảng Trị, Điện Biên, Bình Phước, Đồng 

Nai,… (ii) Bệnh gỉ sắt: Diện tích nhiễm 7.466 ha 

(giảm 676 ha so với kỳ trước, giảm 180 ha so 

CKNT) diện tích nhiễm nặng 02 ha; đã phòng trừ 

trong kỳ 14.130 ha. Phân bố tập trung tại các 

tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, 

Đồng Nai, Điện Biên,... 

1.  https://www.theice.com/index 
2.  https:// www.iandmsmith.com/ 
3.  https://www.comunicaffe.com 
4.  CTV và trang tin Tin Tây Nguyên 
5.  https://giacaphe.com 
6.  https://www.comunicaffe.com/ 
7. https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/i

tems/39619  
8. https://www.ppd.gov.vn/tin-moi-nhat-

289/thong-bao-tinh-hinh-dich-hai-tuan-
03-thang-02-nam-2022.html 

9. https://baogialai.com.vn/channel/8208/20
2202/chu-prong-ho-tro-nong-dan-san-
xuat-ben-vung-5767487/index.htm 
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Giá cà phê nhân xô 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện  Thứ 2    Thứ 3     Thứ 4     Thứ 5    Thứ 6  
  Trung 

bình   
 Tăng/ 
giảm  

LÂM ĐỒNG       40.800      40.800      41.400      41.000      40.200      40.840  -180 

Bảo Lộc       40.800      40.800      41.400      41.000      40.200      40.840  -180 

Di Linh      40.800      40.800      41.400      41.000      40.200      40.840  -180 

Lâm Hà      40.800      40.800      41.400      41.000      40.200      40.840  -180 

ĐẮK LẮK       41.333      41.333      41.833      41.667      40.733      41.380  -153 

Cư M'gar      41.400      41.400      41.900      41.600      40.800      41.420  -180 

Ea H'leo      41.300      41.300      41.800      41.700      40.700      41.360  -140 

Buôn Hồ      41.300      41.300      41.800      41.700      40.700      41.360  -140 

GIA LAI       41.233      41.233      41.733      41.533      40.733      41.293  -140 

Pleiku      41.200      41.200      41.700      41.500      40.700      41.260  -140 

Chư Prông      41.300      41.300      41.800      41.600      40.800      41.360  -140 

La Grai      41.200      41.200      41.700      41.500      40.700      41.260  -140 

ĐẮK NÔNG       41.250      41.250      41.750      41.550      40.750      41.310  -140 

Đắk R'lấp      41.200      41.200      41.700      41.500      40.700      41.260  -140 

Gia Nghĩa      41.300      41.300      41.800      41.600      40.800      41.360  -140 

KON TUM       41.300      41.300      41.800      41.600      40.700      41.340  -160 

Đắk Hà      41.300      41.300      41.800      41.600      40.700      41.340  -160 

HỒ CHÍ 
MINH 
(USD/tấn) 

      2.310        2.289        2.315        2.289        2.234        2.287  -31 

 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 
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